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Về việc báo cáo nhanh số liệu 
năm học 2020 - 2021

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 9 , ngày 29 tháng 01  năm 2021


                      
                             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở
                                              (Công lập và Ngoài công lập).
 
Thực hiện Thông báo của Phòng Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc báo cáo nhanh trực tuyến số liệu học kỳ I năm học 2020 - 2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện báo cáo như sau:
1. Hoàn thành các số liệu, thông tin nhà trường, lớp, học sinh; Số liệu Học lực, Hạnh kiểm học sinh; Thông tin học sinh dân tộc, học sinh hòa nhập thực hiện đầy đủ, chính xác trên Hệ thống dữ liệu của ngành GDĐT thành phố. 
2. Chuẩn bị các số liệu yêu cầu báo cáo nhanh (theo mẫu đính kèm bên dưới)
	3. Báo cáo trực tuyến Tại đây  hoặc thực hiện trên trang thông tin điện tử: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn. 
Thời điểm hoàn thành trước ngày 01/02/2021./.
 
	Nơi nhận:
· Như trên;
· Trưởng phòng, Phó TP (để báo cáo);
· Lưu: VT, Tổ PT.

	TỔ PHỔ THÔNG
KHU VỰC II




















MÃ SỐ BÁO CÁO ĐƠN VỊ

	Stt
	Mã số báo cáo
	Đơn vị

	1
	4203
	THCS Đặng Tấn Tài

	2
	4204
	THCS Hoa Lư

	3
	4206
	THCS Hưng Bình

	4
	4207
	THCS Long Bình

	5
	4208
	THCS Long Phước

	6
	4209
	THCS Long Trường

	7
	4211
	THCS Phú Hữu

	8
	4212
	THCS Phước Bình

	9
	4213
	THCS Tân Phú

	10
	4214
	THCS Tăng Nhơn Phú B

	11
	4215
	THCS Trần Quốc Toản

	12
	4216
	THCS Trường Thạnh

	13
	4210
	THCS Hiệp Phú

	14
	1058
	TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm

	15
	1059
	THCS-THPT Hoa Sen



Mẫu Báo cáo nhanh số liệu Học kỳ I năm học 2020-2021

Các trường THPT, trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS) thực hiện báo cáo bằng cách nhập vào biểu mẫu dưới đây.
Thời gian hoàn tất báo cáo: 01/02/2021
Dòng dưới đây nhập địa chỉ email chính thức của đơn vị để nhận phản hồi thông tin của Báo cáo này.
*Bắt buộc
Địa chỉ email *
Mã số báo cáo *
Nhập mã số báo cáo của Trường. Có thể xem Mã số báo cáo tại đây: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/tien-do-hop-bao-cao/tong-hop-tien-do-hop-tap-huan-bao-cao-cua-don-vi-co-so-c42017-65255.aspx

Tên trường *
Nhập tên trường. Ví dụ: THPT Nguyễn Văn ...; THCS Nguyễn Văn ...; THCS và THPT Nguyễn Văn...' TH, THCS và THPT Nguyễn Văn...

Câu trả lời của bạn
CÁN BỘ QUẢN LÝ
Thông tin của cán bộ quản lý nhà trường để nhận các tin tức từ Phòng Giáo dục Trung học
Hiệu trưởng *
Nhập họ và tên Hiệu trưởng

Câu trả lời của bạn
Điện thoại Hiệu trưởng *
Nhập số điện thoại của Hiệu trưởng

Câu trả lời của bạn
Phó hiệu trưởng *
Nhập họ và tên Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Câu trả lời của bạn
Điện thoại Phó hiệu trưởng *
Nhập số điện thoại của Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Câu trả lời của bạn
KÊ HOẠCH GIÁO DỤC
Kế hoạch giáo dục nhà trường ở HK1 năm học 2020-2021
Số lớp tiếng Anh 10 năm *
Tổng số lớp dạy học tiếng Anh hệ 10 năm trong nhà trường (tất cả các khối, các cấp học)

Câu trả lời của bạn
Số lớp tiếng Anh 10 năm *
Tổng số lớp dạy học tiếng Anh hệ 10 năm trong nhà trường (tất cả các khối, các cấp học)

Câu trả lời của bạn
Ngoại ngữ 1 ngoài tiếng Anh *
(CHÚ Ý: KHÔNG TÍNH SỐ LỚP DẠY TIẾNG ANH) Số lớp đang dạy Ngoại ngữ 1 ngoài tiếng Anh của tất cả khối lớp. Ghi số lượng lớp và ngoại ngữ 1 (ngoài tiếng Anh). Ví dụ: 6 - Pháp (nghĩa là có 6 lớp dạy tiếng Pháp là Ngoại ngữ 1). Nếu trường chỉ dạy tiếng Anh là Ngoại ngữ 1 thì nhập số 0.

Câu trả lời của bạn
Số lớp dạy môn Tin học tự chọn *
Chỉ dành cho cấp THCS. Trường THCS (trường có cấp THCS) nhập số lớp dạy Tin học tự chọn (Trường THPT thì nhập số 0)

Câu trả lời của bạn
Số bài học minh họa đã thực hiện trong sinh hoạt chuyên môn *
Nhập số lượng. Theo công văn về hướng dẫn đổi mới sinh hoạt chuyên môn

Câu trả lời của bạn
Số dự án KHKT *
Số dự án KHKT học sinh đã thực hiện trong năm học

Câu trả lời của bạn
PHÂN LUỒNG
Chỉ dành cho cấp THCS. Trường THPT nhập 0
Tỷ lệ HS vào THPT *
Tỷ lệ HS năm học 2019-2020 vào học THPT năm học 2020-2021. Nhập %. (Trường THPT nhập 0). Ví dụ: 99.7%

Câu trả lời của bạn
Tỷ lệ HS vào GDTX *
Tỷ lệ HS năm học 2019-2020 vào học GDTX năm học 2020-2021. Nhập %. (Trường THPT nhập 0). Ví dụ: 2.2%

Câu trả lời của bạn
Tỷ lệ HS vào TCCN *
Tỷ lệ HS năm học 2019-2020 vào học Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2020-2021. Nhập %. (Trường THPT nhập 0). Ví dụ: 1.1%

Câu trả lời của bạn
KẾT THÚC
Ý kiến
Các ý kiến, đề xuất, ghi chú... bổ sung (nếu có)
Câu trả lời của bạn

THÔNG TIN NGƯỜI BÁO CÁO *
Nhập thông tin người báo cáo để tiện liên hệ nếu cần. Ví dụ: Nguyễn Văn A, Phó hiệu trưởng, ĐT: 0909....

Câu trả lời của bạn
Bản sao phản hồi của bạn sẽ được gửi qua email tới địa chỉ bạn đã cung cấp.
Gửi
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